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TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN  TIẾNG VIỆT

1. Thông tin về giảng viên
- Giảng viên 1 :





         -   Họ và tên:  Vũ Đức Nghiệu

         -   Chức danh, học vị: GS. TS.

         -   Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.




nghieuvd@vnu.edu.vn
- Điện thoại: 0913215204
· Các hướng nghiên cứu chính: 

+ Các vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận ngôn ngữ học

+ Các vấn đề về Việt ngữ học và lịch sử tiếng Việt

+ Các vấn đề về từ điển học

- Giảng viên 2:





-   Họ và tên:  Bùi Duy Dương
-   Chức danh, học vị:  TS

-   Thời gian, địa điểm làm việc: 

-   Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0912792717
- Email: duyduong07@yahoo.com
· Các hướng nghiên cứu chính: 

+ Các vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận ngôn ngữ học

+ Các vấn đề về Việt ngữ học và lịch sử tiếng Việt

+ Các vấn đề về từ điển học và biên soạn từ điển

+ Lý thuyết và phương pháp dạy tiếng 
- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do bộ môn Việt ngữ học sắp xếp.
2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học : Từ điển học và biên soạn từ điển tiếng Việt
- Mã môn học:    LIN 3016 
- Số tín chỉ:          2

- Các môn học tiên quyết: Ngữ âm tiếng Việt, Từ vựng tiếng Việt, Ngữ pháp tiếng Việt.

- Số giờ tín chỉ : 30 trong đó :


+ Lý thuyết :
30

+ Thực hành : 
0
- Khoa phụ trách môn: Khoa Ngôn ngữ học, T3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học

3.1. Mục tiêu chung.

Môn học này cung cấp cho sinh viên :

- Những hiểu biết căn bản về từ điển học và từ điển học ở Việt Nam (như: từ điển học, lịch sử của từ điển học, phân loại từ điển, lịch sử của từ điển học Việt Nam...)
- Những hiểu biết về từ điển giải thích (tường giải) tiếng Việt.

- Những hiểu biết về các quy trình và thủ tục để biên soạn một cuốn từ điển tiếng Việt.

- Những kỹ năng để làm từ điển giải thích (xây dựng từ điển, miêu tả nghĩa của từ trong từ điển ...)
3.2. Chuẩn đầu ra của môn học 

 3.2.1. Về kiến thức

- Kiến thức về từ điển học, lịch sử của từ điển học, các loại từ điển và việc phân loại từ điển, lịch sử của từ điển học Việt Nam...

- Kiến thức về từ điển giải thích (tường giải) và từ điển giải thích tiếng Việt
- Hiểu được và làm được những quy trình, phương pháp, thao tác khi thực hiện công việc biên soạn từ điển tường giải 
3.2.2. Về kỹ năng

- Thiết kế bảng từ (cấu trúc vĩ mô)

- Thiết kế cấu trúc vi mô

- Thu thập và xử lý ngữ cảnh

- Kĩ thuật phân tích nghĩa, tách nghĩa
- Cách nêu định nghĩa và miêu tả nghĩa của từ
- Kĩ thuật trình bày, chú giải, minh hoạ cho từng mục từ
3.2.3. Về thái độ

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, thận trọng, tính kiên trì, khách quan và minh xác trong công việc.

4. Tóm tắt nội dung môn học


Môn này trình bày những nội dung căn bản sau đây:

- Lược sử từ điển học và từ điển học Việt Nam.

- Những khái niệm căn bản thuộc lĩnh vực lý luận về từ điển và từ điển học.

- Vận dụng những tri thức về từ vựng học, ngữ nghĩa học để thực hiện một số kỹ năng thực hành xây dựng từ điển tường giải như: 

+ Thiết lập cấu trúc vĩ mô, cấu trúc vi mô của từ điển

+ Cách thu thập và xử lý ngữ liệu

+ Cách phân tích nghĩa, tách nghĩa

+ Cách nêu định nghĩa và miêu tả nghĩa

+ Phương pháp chú giải, minh hoạ trình bày... 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành các phương pháp và thao tác thực tế trong biên soạn từ điển tường giải.
5. Nội dung chi tiết môn học

Ch​ương.1

TỪ ĐIỂN VÀ TỪ ĐIỂN HỌC VIỆT NAM

1. Khái niệm từ điển.

2. Khái lược về lịch sử từ điển học.
3. Phân loại các từ điển. 
4. Từ điển học Việt Nam.

4.1. Vấn đề lý luận của từ điển học.

4.2. Thực tiễn xây dựng từ điển Việt Nam.

Ch​ương. 2

CẤU TRÚC VĨ MÔ VÀ CẤU TRÚC VI MÔ CỦA TỪ ĐIỂN T​ƯỜNG GIẢI

1. Cấu trúc vĩ mô của từ điển t​​ường giải tiếng Việt.


1.1. Khái niệm cấu trúc vĩ mô.
1.2. Xây dựng cấu trúc vĩ mô.
1.3. Cấu trúc vĩ mô một bậc và hai bậc.
1.4. Xử lý thực tiễn khái niệm mục từ.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu.



2.1. Phương pháp “cổ truyền”.



2.2. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Cấu trúc vi mô của từ điển t​​ường giải tiếng Việt.

3.1. Khái niệm cấu trúc vi mô.
3.2. Nhận diện, phân loại và cung cấp các thành tố thuộc cấu trúc vi mô.

4. Trình bày cấu trúc vi mô. 

3.1. Mục từ. 

3.2. Các loại thông tin về mục từ.

Ch​ương 3

PHÂN TÍCH NGHĨA VÀ MIÊU TẢ NGHĨA CỦA TỪ

1. Nghĩa của từ.

1.1. Nghĩa và cơ cấu nghĩa của từ.

1.2. Nhiệm vụ của việc phân tích nghĩa. 

2. Phân tích nghĩa của từ bằng ngữ cảnh

2.1. Ngữ cảnh.

2.2. Xử lý ngữ cảnh.

2.3. Phân tích nghĩa qua ngữ cảnh.

3. Một số mô hình định nghĩa

3.1. Nguyên tắc định nghĩa.

3.2. Định nghĩa miêu tả.

3.3. Định nghĩa theo nguồn gốc.

3.4. Định nghĩa duy danh.

4. Miêu tả nghĩa của từ. 

4.1. Miêu tả phân tích.



4.2. Miêu tả bằng đồng nghĩa.

5. Trình bày / miêu tả một cấu trúc vi mô.
Chư​ơng 4

MIÊU TẢ NGHĨA CỦA TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TRÁI NGHĨA

1. Xử lý từ đồng nghĩa

1.1. Khái niệm từ đồng nghĩa và xác định đồng nghĩa
1.2. Các phương pháp phân tích nghĩa của từ đồng nghĩa

1.3. Miêu tả nghĩa của từ có từ đồng nghĩa

2. Xứ lý từ trái nghĩa

2.1. Khái niệm từ trái nghĩa

2.2. Phân tích và miêu tả nghĩa của từ trái nghĩa

Chư​ơng 5
TÁCH NGHĨA CỦA TỪ ĐA NGHĨA
1. Từ đa nghĩa.

2. Lý do của đa nghĩa

3. Các phương thức chuyển nghĩa .
4. Những căn cứ để tách nghĩa của từ đa nghĩa.


4.1. Dựa vào tương quan giữa sở thị với sở chỉ của mục từ.

- nhiều sở thị  ~ 1 sở chỉ

- một sở thị ~ nhiều sở chỉ.

- nhiều sở thị  ~ nhiều sở chỉ

4.2. Dựa vào sự phái sinh nghĩa. 

4.3. Dựa vào sắc thái phong cách / biểu cảm.
4.4. Dựa vào khả năng tự do của nghĩa.
4.5. Dựa vào tương quan đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ khác.
4.6. Dựa vào tính t​​ương tự và đều đặn của nguyên tắc chuyển nghĩa.  

Ch​ương 6
CUNG CẤP LỜI CHÚ TRONG TỪ ĐIỂN

1. Khái niệm về các loại lời chú.

2. Cung cấp lời chú. 

2.1. Lời chú về ngữ âm, chính tả.

2.2. Lời chú về ngữ pháp. 

2.3. Các lời chú về từ vựng. 

2.4. Lời chú về phạm vi biểu hiện của nghĩa.



2.5. Lời chú về các sắc thái biểu cảm.

2.6. Chuyển chú 

3. Cách ghi và sắp đặt các lời chú.

3.1. Lời chú đứng trư​​ớc lời định nghĩa. 

3.2. Lời chú đứng sau lời định nghĩa. 

4. Một số mẫu trình bày (cung cấp) lời chú 

4.1. Lời chú ngữ pháp.

4.2. Lời chú về nghĩa

4.3. Lời chú về ngữ dụng, về sắc thái biểu cảm, tu từ.
6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Viện Ngôn ngữ học: Một số vấn đề từ điển học. NXB KHXH, Hà Nội, 1997. 
2. Vũ Quang Hào: Kiểm kê từ điển học Việt Nam. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 

6.2. Học liệu tham khảo

1. J. Lyons: Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Bản dịch tiếng Việt) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

2. Các từ điển nói chung và từ điển tiếng Việt nói riêng.
3. H. Bejoint: Modern lexicography: an introduction. Oxford University Press, 2000.
7. Lịch trình tổ chức giảng dạy
Tuần 1
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Từ điển và khái lược về lịch sử từ điển học.

2. Phân loại các từ điển. 
	Chuẩn bị học liệu cho toàn bộ môn học.

	

	Luyện kĩ năng
	
	
	


Tuần 2
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Từ điển học Việt Nam.
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên .
	

	Thảo luận
	Sự phát triển của từ điến học ở Việt Nam.
	
	

	Bài tập
	
	Viết bài về sự phát triển của từ điển học.
	


Tuần 3
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Cấu trúc vĩ mô của từ điển t​​ường giải tiếng Việt.




	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên về cấu trúc vĩ mô, xây dựng cơ sở dữ liệu.
	

	Thảo luận
	Cấu trúc vĩ mô hợp lý và không hợp lý.
	
	


Tuần 4
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Cấu trúc vi mô của từ điển t​​ường giải tiếng Việt.
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên về cấu trúc vi mô, nhận diện cấu trúc vi mô của TĐ. 
	

	Thảo luận
	Khác biệt trong tổ chức của cấu trúc vi mô và cấu trúc vĩ mô. 
	
	

	Bài tập
	
	Miêu tả một cấu trúc vi mô thực tế.
	


Tuần 5
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ


Nghĩa của từ và nhiệm vụ phân tích nghĩau trúc vi mô thực tế lým từ đồng nghĩanếng Việt.

	
































































.
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên về nghĩa và cơ cấu nghĩa. 
	
	

	Thảo luận
	Phân tích cơ cấu nghĩa của từ.    
	
	

	Luyện kĩ năng
	Phân tích cơ cấu nghĩa của từ.   
	
	


Tuần 6 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Ngữ cảnh phân tích nghĩa của từ bằng ngữ cảnh. 


	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên về ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh trong phân tích nghĩa.
	

	Thảo luận
	Vai trò của ngữ cảnh trong phân tích nghĩa.
	
	

	Luyện kĩ năng

Bài tập
	Xác lập ngữ cảnh của từ.
	Trích xuất ngữ cảnh. Phân nhóm và phân tích nghĩa.
	


Tuần 7
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Một số mô hình định nghĩa và cách miêu tả nghĩa của từ.
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên. 
	

	Thảo luận
	Điểm  Điểm mạnh và yếu của các mô hình định nghĩa.
	
	

	Luyện kĩ năng
	Cách miêu tả nghĩa của từ. 
	Phân tích nghĩa và miêu tả nghĩa của từ.
	


Tuần 8
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Thảo luận về phân nhóm ngữ cảnh, phân tích và miêu tả nghĩa.
2. Kiểm tra giữa kì.
	Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn của giảng viên để thảo luận. 
	


Tuần 9
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Phân tích nghĩa của từ trong nhóm từ đồng nghĩa. 
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên. 
	

	Thảo luận
	Phân biệt đồng nghĩa - diễn đạt đồng nghĩa.
	
	

	Bài tập
Luyện kĩ năng
	Phân tích nghĩa của  nhóm từ đồng nghĩa.
	Phân tích nghĩa của  nhóm từ đồng nghĩa.
	


Tuần 10
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Phân tích nghĩa của từ trong nhóm từ trái nghĩa. 
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên. 
	

	Bài tập
Luyện kĩ năng
	Phân tích nghĩa của  nhóm từ trái nghĩa.
	Phân tích nghĩa của  nhóm từ trái nghĩa.
	


Tuần 11
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Từ đa nghĩa và phương thức chuyển nghĩa.

Căn cứ để tách nghĩa.
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên. 
	

	Thảo luận
	Phân biệt đa nghĩa - đồng âm.
	
	

	Bài tập
Luyện kĩ năng
	Tách nghĩa của từ đa nghĩa.
	Tách nghĩa của từ đa nghĩa.
	


Tuần 12
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Căn cứ tách nghĩa của từ đa nghĩa.
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên. 
	

	Thảo luận
	
	
	

	Bài tập
Luyện kĩ năng
	Tách nghĩa của từ đa nghĩa.
	Tách nghĩa của từ đa nghĩa.
	


Tuần 13
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Các loại lời chú trong từ điển.

	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên. 
	

	Thảo luận
	Nhận diện các loại lời chú.
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Cung cấp các loại lời chú cho từ.
	Cung cấp các loại lời chú cho từ. 
	


Tuần 14
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Cách sắp đặt và nội dung trình bày của các loại lời chú.
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Xây dựng và cung cấp nội dung các lời chú.
	Xây dựng và cung cấp nội dung các lời chú.
	


Tuần 15
	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	
	Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên.
	

	Thảo luận
	Xây dựng mô hình cấu trúc vi mô.  
	
	

	Luyện kĩ năng
	Thực hiện phân tích nghĩa, miêu tả nghĩa, cung cấp lời chú ... đầy đủ cho mỗi mục từ cụ thể.
	
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ học quá 20% tổng số giờ làm việc trên lớp).
- Thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Hình thức kiểm tra và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học, thái độ học tập.

- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học
	10%

	 2
	Kiểm tra định kì
	- Các nội dung thông báo trước
	30%

	 3.
	Thi hết môn
	- Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


9.2.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

	 2.
	 Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.

2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

	 3.
	 Bài kiểm tra / thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

Bài tập viết ở nhà của cá nhân

· Loại bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn theo một nội dung hoặc kiểm tra khả năng nắm bắt, ứng dụng một cách thức phân tích nhất định. 

· Hình thức thực hiện: Viết giản dị, trích dẫn hợp lệ (nếu có), không dài quá 3 trang A4).

· Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Loại bài tập làm chung theo nhóm (nếu giảng viên có yêu cầu)

· Ngoài những yêu cầu như trên đây về mặt nội dung của bài tập cá nhân, phải có thuyết minh về công việc của nhóm làm việc theo mẫu sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM

Tên của vấn đề nghiên cứu……

1) Danh sách nhóm sinh viên và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	…..
	……
	(Nhóm trưởng)

	2.
	…..
	……
	……


2) Quá trình làm việc của nhóm 

3) Nội dung, kết quả nghiên cứu.

Duyệt                             Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên
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